Ngày soạn: 
TÊN BÀI DẠY:
BÀI 8: CÁI TÔI THẾ GIỚI ĐỘC ĐÁO (Thơ)
                                          Môn học: Ngữ văn
             Lớp: 11
                                          Thời gian thực hiện: 10 tiết
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: BIỆN PHÁP TU TỪ LẶP CẤU TRÚC
(Thời gian thực hiện: 01 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong viết và nói tiếng Việt.
2. Về năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo; năng lực hợp tác.

- Năng lực đặc thù: 
+ Xác định, phân tích được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc.
+ Phân tích, chỉ ra sự phù hợp của việc lựa chọn, sử dụng từ ngữ, cấu trúc được lặp lại phù hợp việc thể hiện nội dung của bài.

3. Về phẩm chất: 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 
- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
- Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh liên quan, nội dung các PHT, câu hỏi để giao nhiệm vụ HT cho HS.

- Bảng phụ, giá treo tranh (trưng bày sản phẩm HT của HS) (nếu có), giấy A4, A0/A1/ bảng nhóm để HS trình bày kết quả làm việc nhóm, viết lông, keo dán giấy/ nam châm.

- SGK, SGV.

- Một số tranh ảnh do GV chuẩn bị có liên quan đến nội dung bài học (dùng cho hoạt động mở đầu hoặc các hoạt động hình thành kiến thức mới).

- Phiếu KWL, các PHT, các tiêu chí đánh giá sản phẩm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (3p)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút sự chú ý của HS vào việc thực hiện nhiệm việc học tập. Khắc sâu tri thức chung cho bài học.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cách hiểu của mình

c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước1. Chuyển giao nhiệm vụ
Học sinh đọc tên bài học và hoàn thành cột K, W của phiếu KWL để xác định những điều đã biết và muốn biết về nội dung của bài học.
K

(Những điều em đã biết về biện pháp tu từ lặp cấu trúc)

W

(Những điều em muốn biết thêm về biện pháp tu từ lặp cấu trúc)

L

……………………….

……………………..

………………………

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Cá nhân học sinh hoàn thành cột K, W

Bước 3. Báo cáo thảo luận: 

GV yêu cầu 1-2 học sinh trình bày
Một số học sinh khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có)
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung 
GV kết nối, dẫn vào bài mới: Mỗi biện pháp tu từ được người viết sử dụng có chủ đích nhằm đem lại những hiệu quả tu từ khác nhau. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc.
	Học sinh hoàn thiện phiếu học tập KWL theo yêu cầu GV.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (10p)
a. Mục tiêu: HS nắm được khái niệm, tác dụng, đặc điểm,… của biện pháp tu từ lặp cấu trúc. 
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, cặp đôi để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
Phiếu học tập 01: Tìm hiểu ví dụ về biện pháp tu từ lặp cấu trúc
	Phương pháp: Thảo luận nhóm theo hình thức lẩu băng chuyền (4 nhóm).

Thời gian: 3p (GV có thể kết hợp âm nhạc trong thời gian học sinh thảo luận, hết thời gian học sinh hoàn thiện và trình bày)
Yêu cầu: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn trích dưới đây? Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ấy?

	Nhóm 1 + 2
	Nhóm 3 + 4

	a.
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.
                (Trích Lời tiễn dặn, truyện thơ dân tộc Thái)
b.

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta

Những cánh đồng thơm mát

Những ngả đường bát ngát

Những dòng sông đỏ nặng phù sa
                              (Nguyễn Đình Thi)
	a.
Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hướng dương

Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm

Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.
                         (Trương Quốc Khánh)

b.
Vậy mà ai ai cũng cho ông là thủ phạm. Vua xa xỉ là vì ông, công khố hao hụt là vì ông, dân gian lầm than là vì ông, man di oán giận là vì ông, thần nhân trách móc là vì ông.Cửu Trùng Đài, họ có cần đâu?Họ dấy nghĩa côt giết ông, phá Cửu Trùng Đài.

                                      (Nguyễn Huy Tưởng)


Dự kiến sản phẩm:
	Nhóm 1 + 2
	Nhóm 3 + 4

	a.

-Phép lặp cấu trúc: Không lấy được nhau…
-Tác dụng: Khắc họa rõ nét hình ảnh và cảm xúc của nhân vật, họ muốn ở bên nhau dù thời gian có trôi qua bao lâu. 
b.

- Phép lặp cấu trúc: Trời xanh đây/ núi rừng đây/ những cánh đồng/ những ngả đường/ những dòng sông…

-Tác dụng: Tạo nên nhịp thơ dồn dập, giọng điệu hào hùng nhằm khẳng định ý thức chủ quyền về lãnh thổ, niềm tự hào về cảnh quan thiên nhiên trù phú của đất nước.
	a.

-Phép lặp cấu trúc: Nếu là…tôi sẽ
-Tác dụng: Tăng sức gợi hình, gợi cảm, tạo nhịp điệu cho câu thơ. Nhấn mạnh mong ước chân thành của con người với khát khao hiến dâng. Bộc lộ tình cảm chân thành, tha thiết, khát khao cống hiến của tác giả.
b.
-Phép lặp cấu trúc: …vì ông
-Tác dụng: Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời nói của nhân vật, nhằm nhấn mạnh những tội ác của người được nói tới.


Phiếu học tập 02 
	Biện pháp tu từ lặp cấu trúc

	1. Khái niệm
	

	2. Mục đích – tác dụng
	

	3. Phạm vi sử dụng
	

	4. Phân loại/ Dấu hiệu nhận biết
	


Dự kiến sản phẩm 

	Biện pháp tu từ lặp cấu trúc

	1. Khái niệm
	Lặp cấu trúc là biện pháp tổ chức những vế câu hoặc những câu có cùng một kết cấu ngữ pháp, nhằm nhấn mạnh ý tưởng và tạo sự nhịp nhàng, cân đối cho văn bản. 

	2. Mục đích – tác dụng
	Nhấn mạnh, khẳng định những nội dung hoặc hình ảnh mà tác giả muốn nhấn mạnh.

	3. Phạm vi sử dụng
	Dùng cả trong thơ và văn xuôi.

	4. Dấu hiệu nhận biết
	Chúng ta có thể bắt gặp biện pháp lặp cấu trúc trong phép đối. Đối là cách lặp lại cấu trúc ngữ pháp có sự đối lập về từ ngữ, thanh điệu… 


	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Xét ví dụ:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
GV chia 4 nhóm

Thảo luận nhóm theo hình thức lẩu băng chuyền trong thời gian 3 phút, hoàn thành Phiếu học tập số 01.


[image: image1]
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, thảo luận nhóm, viết câu trả lời ra giấy theo hình thức băng chuyền: 1->2->3->4... người cuối cùng.
Bước 3. Báo cáo thảo luận

Đại diện các nhóm trả lời miệng, trình bày kết quả vào giấy A0 đã chuẩn bị.       
Bước 4. Kết luận, nhận định: 
Giáo viên nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Thao tác 2: Kết luận

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

HS dựa vào nội dung phần Tri thức Ngữ văn (SGK/ tr 59-60), thảo luận theo cặp đôi: Hoàn thành Phiếu học tập 02 sau:
Biện pháp tu từ lặp cấu trúc

-Khái niệm

-Mục đích- tác dụng

-Phạm vi sử dụng

-Dấu hiệu nhận biết

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, viết câu trả lời ra giấy. Sau đó cùng trao đổi với bạn trong bàn theo cặp đôi.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:

-Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 

-Các cặp khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4. Kết luận, nhận định
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.

	I. LÝ THUYẾT

1. Xét ví dụ
Dự kiến sản phẩm nhóm 1+2

a.

-Phép lặp cấu trúc: Không lấy được nhau…
-Tác dụng: Khắc họa rõ nét hình ảnh và cảm xúc của nhân vật, họ muốn ở bên nhau dù thời gian có trôi qua bao lâu. 
b.

- Phép lặp cấu trúc: Trời xanh đây/ núi rừng đây/ những cánh đồng/ những ngả đường/ những dòng sông…

-Tác dụng: Tạo nên nhịp thơ dồn dập, giọng điệu hào hùng nhằm khẳng định ý thức chủ quyền về lãnh thổ, niềm tự hào về cảnh quan thiên nhiên trù phú của đất nước.
Dự kiến sản phẩm nhóm 3+4
a.

-Phép lặp cấu trúc: Nếu là…tôi sẽ
-Tác dụng: Tăng sức gợi hình, gợi cảm, tạo nhịp điệu cho câu thơ. Nhấn mạnh mong ước chân thành của con người với khát khao hiến dâng. Bộc lộ tình cảm chân thành, tha thiết, khát khao cống hiến của tác giả.
b.
-Phép lặp cấu trúc: …vì ông
-Tác dụng: Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời nói của nhân vật, nhằm nhấn mạnh những tội ác của người được nói tới.
2. Kết luận: Học sinh rút ra nhận xét sau khi hoàn thành PHT số 2
-Khái niệm: Lặp cấu trúc là biện pháp tổ chức những vế câu hoặc những câu có cùng một kết cấu ngữ pháp, nhằm nhấn mạnh ý tưởng và tạo sự nhịp nhàng, cân đối cho văn bản.
-Mục đích-tác dụng: Nhấn mạnh, khẳng định những nội dung hoặc hình ảnh; tạo sự  nhịp nhàng, cân đối cho văn bản.
-Phạm vi sử dụng: Dùng cả trong thơ và văn xuôi.
-Dấu hiệu nhận biết: Chúng ta có thể bắt gặp biện pháp lặp cấu trúc trong phép đối. Đối là cách lặp lại cấu trúc ngữ pháp có sự đối lập về từ ngữ, thanh điệu…


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (30p)
a. Mục tiêu: 

- Nhận diện được biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong các ngữ liệu đọc – hiểu.

- Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong các ngữ cảnh cụ thể.

- Tạo lập được văn bản có sử dụng hiệu quả biện pháp tu từ lặp cấu trúc.

b. Nội dung: HS thực hiện nhóm hoàn thiện bài tập Thực hành tiếng Việt 1,2 và bài tập từ đọc đến viết.
c. Sản phẩm: Nội dung trả lời các bài tập 1, 2 (SGK/ tr. 65-67) và bài tập từ đọc đến viết
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi

- HS thảo luận để hoàn thành các bài tập 1, 2, (SGK/tr.65-67)

- Mỗi bài tập GV dành khoảng 03 phút để HS thảo luận cặp đôi hoặc nhóm trong bàn, sau đó GV mời phát biểu.

Bài tập 1: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong những đoạn trích dưới đây:

a. Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,

Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.

Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!

Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
(Xuân Diệu, Nguyệt Cầm)

b. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì  nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân đã gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ Cộng hòa.

[...]

Một dân tộc đã gan góc chống dịch nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập)

c. Gió, gió thổi rào rào

Trăng, trăng lay chấp chới.

Trời tròn như buồm căng

Tất cả lên đường mới

 

Hồn ta cánh rộng mở

Đôi bên gió thổi vào,

Nghĩ những điều hớn hở

Như trời cao, cao, cao.

(Xuân Diệu, Gió)
d. Rau cần, với cải bắp cho một tí rau răm vào, muối xổi, lấy ra ăn với thịt đông hay kho tàu, nó lạ miệng và có khi thú hơn cả dưa cải nữa... Nhưng ăn cháo ám mà không có rau cần thì... hỏng, y như thế là vào một khoảng vườn mà không có hoa, đi trong mùa xuân mà không thấy bướm.
(Vũ Bằng, Thương nhớ mười hai)

Bài tập 2: Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

Riêng những câu thơ

                             còn xanh

Riêng những bài hát

                            còn xanh

Và đôi mắt em

                          như hai giếng nước.

(Văn Cao, Thời gian)

a.Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong đoạn thơ.

b.Cách diễn đạt "những câu thơ còn xanh", "những bài hát còn xanh" có gì đặc biệt?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận nhóm trong bàn/ cặp đôi.
- HS thảo luận-> trình bày giấy A0/A3
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3. Báo cáo thảo luận

- GV gọi đại diện một số HS phát biểu.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4. Kết luận, nhận định 
-GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần)
	II.Thực hành:
1.Bài tập 1:
a. Biện pháp tu từ lặp cấu trúc: 

-Lặp cấu trúc trong từng dòng thơ: 

Trăng thương/ trăng nhớ

Đàn buồn/ đàn lặng
-Lặp cấu trúc ở hai dòng thơ:
Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,

Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.

-Tác dụng: Làm cho cấu trúc thơ ngắt thành những nhịp ngắn, mô phỏng tiếng đàn đang bắt đầu tấu lên, rải từng nốt chậm rãi; thể hiện sự lặp đi lặp lại của cảm giác trống rỗng, cô đơn và buồn bã một cách sâu sắc của nhân vật. 
b. Biện pháp tu từ lặp cấu trúc:

- Phép lặp cấu trúc câu (1) và (3): Sự thật là…
Câu (5) và câu (6): Dân ta đã đánh đổ/ Dân ta lại đánh đổ
- Phép lặp cấu trúc giữa các vế câu ở câu (4): Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.
-> Đây là phép lặp cấu trúc cụm C-V trong cùng một câu ghép.
- Phép lặp cấu trúc thành phần câu: 
một dân tộc đã gan góc chống dịch nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay/ một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay.

tinh thần và lực lượng/tính mạng và của cải->lặp cấu trúc các bổ ngữ.
-Phép lặp cấu trúc cụm C-V nòng cốt câu:  dân tộc đó phải được tự do/Dân tộc đó phải được độc lập!

-Tác dụng: Tạo giọng văn đanh thép, hùng hồn, mạnh mẽ, khẳng định những sự thật lịch sử không thể chối cãi.
c.Biện pháp tu từ lặp cấu trúc:

-Phép lặp cấu trúc: Gió, gió thổi rào rào/ Trăng, trăng lay chấp chới
-> Phép lặp cấu trúc giữa hai dòng thơ.
-Tác dụng: Nhấn mạnh sự tươi mới của mọi sự vật trong trời đất.

d. Biện pháp tu từ lặp cấu trúc:

-Phép lặp cấu trúc: một khoảng vườn mà không có hoa, đi trong mùa xuân mà không thấy bướm.
-Tác dụng:nhấn mạnh ý nghĩa quyết định của rau răm đối với chất lượng của món cháo ám. 
2.Bài tập 2:
a. Biện pháp tu từ lặp cấu trúc giữa hai dòng thơ: Riêng những câu thơ còn xanh/ Riêng những bài hát còn xanh                     

-Tác dụng: nhấn mạnh sự trường tồn của những giá trị tinh thần, nghệ thuật.                            
b. Cách diễn đạt "những câu thơ còn xanh" và "những bài hát còn xanh" hữu hình hóa những đối tượng trừu tượng như câu thơ, bài hát; biến câu thơ, bài hát thành những thực thể có sức sống, có sức trẻ, chống lại sự tàn phá của thời gian.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Phương pháp: Dạy học dự án 

HS làm việc theo 4 nhóm

Yêu cầu: Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) tự phác họa nét nổi bật trong tính cách của bạn, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ lặp cú pháp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

Trên cơ sở HS đã chuẩn bị ở nhà, GV hướng dẫn HS hoàn thiện nhanh tại lớp theo các bước sau:

+ Đọc kĩ nhiệm vụ HT, xác định yêu cầu về nội dung và hình thức của bài viết.

+ Xác định đề tài cho đoạn văn dựa trên một số câu hỏi gợi ý sau: Xác định một hoặc hai nét nổi bật trong tính cách của bản thân là gì? 

+ Hoàn thiện đoạn văn → Đọc lại → Chỉnh sửa.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

- GV cung cấp bảng kiểm đoạn văn.

- Gọi đại diện một vài HS trình bày đoạn văn.

- HS đổi bài theo nhóm đôi để đọc, đánh giá theo bảng kiểm cho trước và đề xuất phương án sửa.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
 Bước 4: Kết luận, nhận định: 

-GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	3.Bài tập từ đọc đến viết:

-HS viết đoạn văn theo yêu cầu: Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) tự phác họa nét nổi bật trong tính cách của bạn, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ lặp cú pháp.

-Dựa vào bảng kiểm để chỉnh sửa lại đoạn văn.



Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn vận dụng từ đọc đến viết:

	STT
	Tiêu chí
	Đạt/ Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn với dung lượng khoảng 200 chữ.
	

	2
	Đoạn văn đúng yêu cầu: tự phác họa một hoặc hai nét tính cách nổi bật của bản thân (trong đó có sử dụng biện pháp tu từ lặp cú pháp).
	

	3
	Có câu chủ đề.
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	

	5
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	

	6
	Đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ lặp cú pháp.
	


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (2p)
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn
b. Nội dung: HS làm bài tập thực hành viết 
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu học sinh hoàn thiện cá nhân:

-Ghi lại những đoạn thơ/văn xuôi đã học có sử dụng phép lặp cú pháp ?
-Phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép lặp cú pháp đó?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS công bố bài viết trên trang web của lớp hoặc bảng tin HT của lớp.

- Đọc và gửi những ý kiến góp ý cho bài viết của các bạn.
Bước 3. Báo cáo thảo luận
- Học sinh có thể trao đổi, góp ý cho nhau bằng hình thức trao đổi trực tiếp hoặc qua trang của nhóm, lớp.
Bước 4. Kết luận, nhận định 
-GV nhận xét, chỉnh sửa và bổ sung (nếu cần)
4. Củng cố: 
5. HDVN: 
Sản phẩm của nhóm Zalo: NGỮ VĂN THPT (Nhóm cô Thu Huyền) – DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG
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